KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01/2025 – Chồi 3

	A. Lĩnh vực phát triển thể chất

	Mục tiêu
	Các hình thức giáo dục

	
	Sinh hoạt
	Giờ học
	HĐNT
	Chủ đề

	I/ Phát triển vận động:
1. Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 

2. Trẻ thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp













3. Trẻ thực hiện được các kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động: nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo và bền bỉ.

10. Trẻ có khả năng phối hợp, vận động khéo léo cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-mắt trong một số hoạt động.


II/ Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe:
12. Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm:






17. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống:
	Phát triển vận động: 
- Trẻ thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. 
Hô hấp: Hít vào thở ra (Trang 27 sách bài tập phát triển vận động cho trẻ 4- 5 tuổi). 
1.Tay:
 1.1 Hai tay đưa lên cao ra phía trước, sang hai bên (Kết hợp với vẫy bàn tay, nắm mở bàn tay) Trang 28-29
Bài tập 1: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên 
2.Lưng- bụng – lườn
2.2 Quay người sang phải, sang trái (Trang 32-33)
Bài tập 3: Đứng, quay người sang phải, sang trái.
3.Chân
3.1 Nhún chân (Trang 35-36)
Bài tập 1: Đứng thẳng, hai tay để sau gáy, nhúng chân, khụy gối 
4. Bật 
[bookmark: _Hlk144239475]Bật tách chân khép chân.







Trẻ thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ:
- Lắp ghép hình.
- Vẽ cây.

Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ:
- Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm:
      + Thịt, cá, ...có nhiều chất đạm.
[bookmark: _Hlk144238833]- Trẻ nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng.).
[bookmark: _Hlk144234313]- Trẻ có một số hành vi trong ăn uống:
+ Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.
+ Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
	Phát triển vận động: 





1.Tay:
1.1 Hai tay đưa lên cao ra phía trước, sang hai bên (Kết hợp với vẫy bàn tay, nắm mở bàn tay) Trang 28-29
Bài tập 1: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên 
2.Lưng- bụng – lườn
[bookmark: _Hlk144235927][bookmark: _Hlk144236111]2.2 Quay người sang phải, sang trái (Trang 32-33)
Bài tập 3: Đứng, quay người sang phải, sang trái.
3.Chân
3.1 Nhún chân (Trang 35-36)
Bài tập 1: Đứng thẳng, hai tay để sau gáy, nhúng chân, khụy gối 
4. Bật 
Bật tách chân khép chân.

Trẻ thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động:
- Trẻ bò, trườn, trèo: 
      + Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 – 4m (T2)
+ Bò dích dắc qua 5 điểm (T1)
+ Trườn theo hướng thẳng (T3)
Trẻ thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ:
- Cuộn - xoay tròn cổ tay.
- Vẽ cây. 
	1. TRÒ CHƠI DÂN GIAN:
- Nhảy lò cò 3m.
- Rồng rắn lên mây.
- Chi chi chành chành.

2. TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG:
- Kỹ năng vận động cơ bản CT GDMN: 
+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 – 4m.
+ Bò dích dắc qua 5 điểm.
+ Trườn theo hướng thẳng.
+ Ném trúng đích đứng 
       (xa 1,5m x cao 1,2m)
   + Bật xa 35 – 40 cm.
- Trò chơi vận động:
- Cóc nhảy
- Vượt chướng ngại vật
- Bật liên tục vào vòng
- Chạy dích dắc.


	A/ Chủ đề nội dung:
THÁNG 01: BÉ VÀ CÂY, HOA, QUẢ
- Trẻ thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
Hô hấp: Hít vào thở ra (Trang 27 sách bài tập phát triển vận động cho trẻ 4- 5 tuổi).
1.Tay:
1.1 Hai tay đưa lên cao ra phía trước, sang hai bên (Kết hợp với vẫy bàn tay, nắm mở bàn tay) Trang 28-29
Bài tập 1: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên
2.Lưng- bụng – lườn
2.2 Quay người sang phải, sang trái (Trang 32-33)
Bài tập 3: Đứng, quay người sang phải, sang trái
3.Chân
3.1 Nhún chân (Trang 35-36)
Bài tập 1: Đứng thẳng, hai tay để sau gáy, nhúng chân, khụy gối
4. Bật: tách khép chân.
- Trẻ Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động:
+ Trẻ bò, trườn, trèo:
* Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.
* Bò dích dắc qua 5 điểm. 
* Trườn theo hướng thẳng
- Trẻ thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ:
+ Cuộn - xoay tròn cổ tay
- Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm: 
+ Thịt, cá, ...có nhiều chất đạm.
- Trẻ nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng)
- Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống:
+ Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.
+ Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.

THÁNG 01: HỘI XUÂN VÀ BÉ
1.Tay:
1.1 Hai tay đưa lên cao ra phía trước, sang hai bên (Kết hợp với vẫy bàn tay, nắm mở bàn tay) Trang 28-29
Bài tập 1: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên
2.Lưng- bụng – lườn
2.1 Cúi người vể phía trước, ngã người ra sau (Trang 31-32)
Bài tập 1: Đứng, cúi người về phía trước
3.Chân
3.1 Nhún chân (Trang 35-36)
Bài tập 1: Đứng thẳng, hai tay để sau gáy, nhúng chân, khụy gối
4. Bật
- Trẻ Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động:
- Trẻ bò, trườn, trèo:
+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.
- Trẻ thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ:
+ Cuộn - xoay tròn cổ tay
- Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm: 
+ Thịt, cá, ...có nhiều chất đạm.
- Trẻ nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh duõng
- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống:
+ Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.

	B. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	Mục tiêu
	Các hình thức giáo dục

	
	Sinh hoạt
	Giờ học
	HĐNT
	Chủ đề

	Khám phá khoa học:
2. Trẻ tò mò, ham hiểu biết, thích khám phá, xem xét, tìm tòi đặc điểm của các sự vật, hiện tượng xung quanh 
6. Trẻ có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, suy luận, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định. 


Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán:
16 Trẻ so sánh số lượng trong phạm vi 10 và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

19. Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc

26. Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.

Khám phá xã hội:
38. Trẻ kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	A.Khám phá khoa học:
4. Thực vật :
- Trẻ biết đặc điểm bên ngoài của cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
- Trẻ biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 cây, hoa, quả.
- Trẻ biết phân loại cây, hoa, quả theo 1 - 2 dấu hiệu.
- Trẻ biết quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây, hoa, quả với môi trường sống.
- Trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ cây, hoa, quả.
B. Làm quen với một số khái niệm về toán
1.Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm.
- Trẻ so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng và nói được các từ: nhiều hơn, ít hơn.


2.Xếp tương ứng:
- Ghép đôi.
         
         5. Định hướng trong không gian:
- Trẻ sử dụng lời nói và hành động để xác định vị trí của đồ vật so với bạn khác (trên – dưới, trước - sau).

C.Khám phá xã hội
3. Lễ hội
- Trẻ kể tên và nói đặc điểm nổi bật của ngày lễ hội:
   + Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
	A.Khám phá khoa học:
4.Thực vật :
- Trẻ biết đặc điểm bên ngoài của cạy, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
- Trẻ biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 cây, hoa, quả.
- Trẻ biết phân loại cây, hoa, quả theo 1 - 2 dấu hiệu.





B.Làm quen với một số khái niệm về toán
1.Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm.
- Trẻ so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng và nói được các từ: nhiều hơn, ít hơn. (T3)


2.Xếp tương ứng:
- Ghép đôi.(T1)

         5. Định hướng trong không gian:
- Trẻ sử dụng lời nói và hành động để xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (trên – dưới). (T2)
C.Khám phá xã hội
3. Lễ hội
- Trẻ kể tên và nói đặc điểm nổi bật của ngày lễ hội:
+ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
	3. QUAN SÁT:
+ Nội dung quan sát:
- Quan sát cây hoa hồng, cây ổi, cây lưỡi hổ, cây nha đam, cây hoa sứ.
- Quan sát môi trường trang trí Tết 2025.

+ Biện pháp:
- Cô tập trung trẻ.
- Cô dùng biện pháp đàm thoại, trò chuyện khuyến khích trẻ chú ý đến đối tượng quan sát.




















QUAN SÁT:
+ Nội dung quan sát:
- Quan sát môi trường trang trí Tết 2025.
	A/ Chủ đề nội dung:
THÁNG 01: BÉ VÀ CÂY, HOA, QUẢ
[bookmark: _Hlk155122521]- Trẻ biết đặc điểm bên ngoài của cây, hoa, quả.
- Trẻ biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 loài cây, hoa, quả.
- Trẻ biết phân loại cây, hoa, quả theo 1 - 2 dấu hiệu.
- Trẻ biết quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa hoa quả, cây với môi trường sống.
- Trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ cây và hoa, quả
- Trẻ ghép đôi

B/ Chủ đề sự kiện:
THÁNG 01: HỘI XUÂN VÀ BÉ
- Trẻ kể tên và nói đặc điểm nổi bật của một số lễ hội mùa xuân
Xếp tương ứng
- Trẻ ghép đôi.
- Trẻ thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.


	C. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	Mục tiêu
	Các hình thức giáo dục

	
	Sinh hoạt
	Giờ học
	HĐNT
	Chủ đề

	Nghe:
1. Trẻ nghe hiểu lời nói. 
5. Trẻ có khả năng nghe lắng nghe trao đổi lời thoại và cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, đồng dao phù hợp với độ tuổi. 
Nói:

[bookmark: _GoBack]
6. Trẻ sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày. 




9. Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
Làm quen với việc đọc, viết:
16. Trẻ chọn sách để xem.
17. Trẻ mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
	Nghe hiểu lời nói:
- Trẻ hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp.
- Trẻ nghe hiểu nội dung các bài hát, bài thơ, đồng dao, phù hợp với độ tuổi phù hợp với độ tuổi. 
         + Đồng dao “chốc chốc cheng cheng”. 
         + Thơ “Hoa kết trái”.
    + Thơ “Tết đang vào nhà”
Sử dụng lời nói trong cuộc sống:
a.Trẻ sử dụng lời nói trong cuộc sống 
- Trẻ bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân, sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.
- Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.

Làm quen với đọc, viết: 

 - Trẻ xem, nghe đọc các loại sách khác nhau.
- Trẻ mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.

- Trẻ phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
	Nghe hiểu lời nói:
- Trẻ hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp.
- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, các bài hát, bài thơ, đồng dao, phù hợp với độ tuổi phù hợp với độ tuổi. 
+ Truyện kể “Cây khế” 



Sử dụng lời nói trong cuộc sống:
a.Trẻ sử dụng lời nói trong cuộc sống
- Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.

	Nghe hiểu lời nói:
- Trẻ hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp.
- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, các bài hát, bài thơ, đồng dao phù hợp độ tuổi.



Sử dụng lời nói trong cuộc sống:
a.Trẻ sử dụng lời nói trong cuộc sống
- Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.

	A/ Chủ đề nội dung:
THÁNG 01: BÉ VÀ CÂY, HOA, QUẢ
- Trẻ hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp.
- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi phù hợp với độ tuổi.
- Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
- Trẻ xem, nghe đọc các loại sách khác nhau, mô tả hành động của các nhân vật trong tranh, phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.



B/ Chủ đề sự kiện:
THÁNG 01: HỘI XUÂN VÀ BÉ
- Trẻ hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp.
- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi phù hợp với độ tuổi.
- Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
- Trẻ xem, nghe đọc các loại sách khác nhau, mô tả hành động của các nhân vật trong tranh, phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.

	D. Lĩnh vực phát triển tình cảm -  kỹ năng xã hội

	Mục tiêu
	Các hình thức giáo dục

	
	Sinh hoạt
	Giờ học
	HĐNT
	Chủ đề

	a/ Phát triển tình cảm:
4. Trẻ có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.
5. Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.


b/ Phát triển kỹ năng xã hội:
19. Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc.
	Phát triển tình cảm:

- Trẻ nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh 


- Trẻ nhận biết và biểu lộ một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên), tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình
- Trẻ quan tâm đến lễ hội: Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phát triển kỹ năng xã hội
- Trẻ thích bảo vệ chăm sóc cây không bẻ cành, bứt hoa, chăm sóc con vật thân thuộc.

- Trẻ quan tâm đến môi trường
	Phát triển tình cảm:

- Trẻ nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh 


- Trẻ nhận biết và biểu lộ một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên), tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.

- Trẻ quan tâm đến lễ hội: Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phát triển kỹ năng xã hội




- Trẻ quan tâm đến môi trường 
	Phát triển tình cảm:

- Trẻ nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh 


- Trẻ nhận biết và biểu lộ một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên), tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.
- Trẻ quan tâm đến lễ hội: Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phát triển kỹ năng xã hội




- Trẻ quan tâm đến môi trường
	A/ Chủ đề nội dung:
THÁNG 01: BÉ VÀ CÂY, HOA, QUẢ
- Trẻ thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
- Trẻ nhận biết và biểu lộ một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên), tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.
- Trẻ thích bảo vệ chăm sóc cây không bẻ cành, bứt hoa

B/Chủ đề sự kiện:
THÁNG 01: HỘI XUÂN VÀ BÉ
- Trẻ quan tâm đến lễ hội.
- Trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc vui, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.

	E. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	Mục tiêu
	Các hình thức giáo dục

	
	Sinh hoạt
	Giờ học
	HĐNT
	Chủ đề

	Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
2. Trẻ chú ý nghe thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc, thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện.

Một số kĩ năng  trong hoạt động)  
8. Trẻ yêu thích, hào hứng có kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình; có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp.
	- Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật: 

[bookmark: _Hlk144303373][bookmark: _Hlk144243999]* Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.





- Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
+ Hát “Bé chúc Tết”.
	- Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật: 

* Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.





- Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
+ Hát “Mùa xuân của bé”
                        (T1v T2)
          “Sắp đến Tết rồi” (T3)
+ Gấp quả táo (mẫu) (T1)
+ Xé dán cây xanh (đề tài) (T2)
+ Thiệp Tết (đề tài) (T3)
	- Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật: 
* Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.

	A/ Chủ đề nội dung:
THÁNG 01: BÉ VÀ CÂY, HOA, QUẢ
- Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện, 

B/ Chủ đề sự kiện:
THÁNG 01: HỘI XUÂN VÀ BÉ
- Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.




